
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
 

Số:          /QĐ-BVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý  

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
______________________________________ 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực thi Phương án 

đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (viết tắt là Phương án). 

 Điều 2. Cục Di sản văn hóa, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Văn 

hóa cơ sở, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì triển khai, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đúng các nội dung và chịu trách nhiệm 

đảm bảo thời hạn quy định tại Phương án.  

Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế phối hợp kiểm tra, đôn đốc tiến độ và tổng 

hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực thi Phương án của các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

Điều 3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà 

nước hàng năm của Bộ. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ 

trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Cục trưởng Cục Du lịch 

Quốc gia Việt Nam, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và Triển lãm và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 
- Lưu: VT, VP (KSTTHC), TN.40. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

Tạ Quang Đông 
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH  

Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ  

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý  

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BVHTTDL ngày      tháng 11 năm 2024  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Thực hiện đúng nội dung và thời hạn quy định tại Phương án đơn giản 

hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 17/10/2024 (sau đây 

viết tắt là Phương án).  

 - Chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ 

các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các Luật, Nghị định, Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch có quy định liên quan đến TTHC nội bộ.  

 2. Yêu cầu  

- Các cơ quan, đơn vị cần bám sát tiến độ công việc theo đúng lộ trình; 

xác định cụ thể nội dung sửa đổi, bổ sung, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn 

thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; bảo đảm chất lượng, 

hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những khó 

khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền giải quyết để đảm bảo triển khai thực thi 

Phương án. 

 - Khuyến khích áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản khi xây 

dựng, ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản hiện hành 

liên quan đến TTHC nội bộ để thực thi Phương án. 

 II. NHIỆM VỤ 

STT NHIỆM VỤ 

ĐƠN VỊ 

CHỦ 

TRÌ 

ĐƠN VỊ 

PHỐI 

HỢP 

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

1.  
Trình hồ sơ Quyết định sửa đổi, bổ 

sung Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg 

ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính 

Cục Di 

sản văn 

hóa 

Vụ Pháp 

chế, Văn 

phòng Bộ 

và các 

2026 
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phủ quy định việc đưa bảo vật quốc 

gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng 

bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo 

quản 

đơn vị có 

liên quan 

2.  

Trình hồ sơ Thông tư sửa đổi, bổ sung 

Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT 

ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Quy chế đặt tên, đổi 

tên đường, phố và công trình công 

cộng ban hành kèm theo Nghị định số 

91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của 

Chính phủ 

Cục Di 

sản văn 

hóa 

Vụ Pháp 

chế, Văn 

phòng Bộ 

và các 

đơn vị có 

liên quan 

2026 

3.  
Trình hồ sơ Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Du lịch năm 2017 

Cục Du 

lịch 

Quốc gia 

Việt 

Nam 

Vụ Pháp 

chế, Văn 

phòng Bộ 

và các 

đơn vị có 

liên quan 

Theo lộ 

trình sửa 

Luật Du 

lịch 

4.  

Trình hồ sơ Thông tư sửa đổi, bổ sung 

Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL 

ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ 

quần chúng 

Cục Văn 

hóa cơ 

sở 

Vụ Pháp 

chế, Văn 

phòng Bộ 

và các 

đơn vị có 

liên quan 

2026 

5.  

Trình hồ sơ Nghị định sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 111/2018/NĐ-CP 

ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy 

định về ngày thành lập, ngày truyền 

thống, ngày hưởng ứng của các bộ, 

ngành, địa phương 

Cục Văn 

hóa cơ 

sở 

Vụ Pháp 

chế, Văn 

phòng Bộ 

và các 

đơn vị có 

liên quan 

2026 

6.  

Trình hồ sơ Quyết định sửa đổi, bổ 

sung Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg 

ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành quy định tiêu chí, trình 

tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô 

thị văn minh 

Cục Văn 

hóa cơ 

sở 

Vụ Pháp 

chế, Văn 

phòng Bộ 

và các 

đơn vị có 

liên quan 

2026 

7.  

Trình hồ sơ Nghị định sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 113/2013/321?NĐ-

CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về 

hoạt động mỹ thuật 

Cục Mỹ 

thuật 

Nhiếp 

ảnh và 

Triển 

Vụ Pháp 

chế, Văn 

phòng Bộ 

và các 

đơn vị có 

2025 
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lãm liên quan 

8.  

Trình hồ sơ công bố TTHC nội bộ mới 

ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

Cục Di 

sản văn 

hóa, Cục 

Du lịch 

Quốc gia 

Việt 

Nam, 

Cục Văn 

hóa cơ 

sở, Cục 

Mỹ thuật 

Nhiếp 

ảnh và 

Triển 

lãm 

Văn 

phòng Bộ 

Theo 

quy định 

của pháp 

luật về 

công bố, 

công 

khai 

TTHC 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Cục trưởng các Cục: Di sản văn hóa; Du lịch Quốc gia Việt Nam; Văn 

hóa cơ sở; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có trách nhiệm chủ động triển 

khai, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện sửa đổi, bổ sung các 

văn bản quy định TTHC nội bộ có tại Phương án theo Phụ lục kèm theo Kế 

hoạch này. Định kỳ gửi Văn phòng Bộ báo cáo tiến độ, kết quả công việc trước 

ngày cuối cùng của mỗi quý để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.  

 2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc, phối hợp, hướng dẫn, theo dõi 

các đơn vị chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung 

TTHC nội bộ, đảm bảo đúng lộ trình thực hiện trong Phương án.   

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong dự toán chi ngân sách nhà nước 

hàng năm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định hiện hành và huy 

động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện. 

4. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, 

đơn vị nghiêm túc triển khai Kế hoạch này; thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột 

xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ và Văn phòng Chính phủ; đề xuất Lãnh đạo 

Bộ các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch được triển khai thực hiện hiệu 

quả và đồng bộ. 

5. Trong quá trình triển khai thực thi Phương án, nếu có khó khăn, vướng 

mắc, vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ (qua 

Văn phòng Bộ) để kịp thời giải quyết, tháo gỡ./. 



PHỤ LỤC 

Nội dung thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống  

hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

 

 

STT 
THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 
NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA 

KIẾN NGHỊ  

THỰC THI 

LỘ 

TRÌNH 

THỰC 

HIỆN 

CƠ 

QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

I LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA 

1 Thủ tục đưa bảo 

vật quốc gia ra 

nước ngoài phục 

vụ hoạt động đối 

ngoại cấp nhà 

nước 

- Bổ sung cách thức, quy định thực hiện 

TTHC: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu 

chính hoặc qua môi trường điện tử. 

- Cắt giảm thời gian giải quyết TTHC tại 

phần nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch xuống còn 25 ngày làm việc, rút ngắn 

thời gian thực hiện TTHC so với hiện tại là 

20 ngày. 

- Bổ sung quy định cụ thể về thời gian các 

bộ, ngành liên quan có ý kiến kể từ ngày 

nhận được văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đề nghị tham gia ý kiến đối với hồ 

sơ đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài. 

- Xây dựng bổ sung các mẫu tại thành phần 

hồ sơ quy định tại Điều 5 Quyết định số 

23/2016/QĐ-TTg: 

+ Bản thuyết minh nội dung trưng bày, giới 

- Sửa đổi, bổ sung 

quy định tại khoản 2 

Điều 6 Quyết định 

số 23/2016/QĐ-TTg 

ngày 07/6/2016 của 

Thủ tướng Chính 

phủ quy định việc 

đưa bảo vật quốc gia 

ra nước ngoài 

có thời hạn để trưng 

bày, triển lãm, 

nghiên cứu hoặc bảo 

quản. 

- Sửa đổi, bổ sung 

quy định tại khoản 3 

Điều 6 Quyết định 

số 23/2016/QĐ-TTg 

ngày 07/6/2016 của 

2025 - 

2026 

Cục Di 

sản văn 

hóa 

Vụ 

Pháp 

chế, 

Văn 

phòng 

Bộ và 

các đơn 

vị có 

liên 

quan 
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STT 
THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 
NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA 

KIẾN NGHỊ  

THỰC THI 

LỘ 

TRÌNH 

THỰC 

HIỆN 

CƠ 

QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

thiệu bảo vật quốc gia đối với bảo vật quốc 

gia được đưa ra nước ngoài để trưng bày, 

triển lãm. 

+ Văn bản thỏa thuận giữa bảo tàng ngoài 

công lập hoặc tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu 

bảo vật quốc gia với bảo tàng công lập là đại 

diện trong việc hợp tác với đối tác nước 

ngoài đối với bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng 

ngoài công lập hoặc sở hữu tư nhân. 

Thủ tướng Chính 

phủ quy định việc 

đưa bảo vật quốc gia 

ra nước ngoài 

có thời hạn để trưng 

bày, triển lãm, 

nghiên cứu hoặc bảo 

quản. 

- Sửa đổi, bổ sung 

quy định tại khoản 

5, khoản 6 Điều 5 

Quyết định số 

23/2016/QĐ-TTg 

ngày 07/6/2016 của 

Thủ tướng Chính 

phủ quy định việc 

đưa bảo vật quốc gia 

ra nước ngoài 

có thời hạn để trưng 

bày, triển lãm, 

nghiên cứu hoặc bảo 

quản.  

2 Thủ tục đưa bảo - Bổ sung cách thức, quy định thực hiện - Sửa đổi, bổ sung 2025 - Cục Di Vụ 
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STT 
THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 
NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA 

KIẾN NGHỊ  

THỰC THI 

LỘ 

TRÌNH 

THỰC 

HIỆN 

CƠ 

QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

vật quốc gia 

thuộc bảo tàng 

chuyên ngành ra 

nước ngoài theo 

chương trình hợp 

tác quốc tế để 

giới thiệu, quảng 

bá lịch sử, văn 

hóa, đất nước và 

con người Việt 

Nam 

TTHC: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu 

chính hoặc qua môi trường điện tử. 

- Cắt giảm thời gian giải quyết TTHC tại 

phần nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch xuống còn 25 ngày làm việc, rút ngắn 

thời gian thực hiện TTHC so với hiện tại là 

20 ngày. 

- Bổ sung quy định cụ thể về thời gian các 

bộ, ngành liên quan có ý kiến kể từ ngày 

nhận được văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về việc đề nghị tham gia ý kiến 

đối với hồ sơ đưa bảo vật quốc gia ra nước 

ngoài. 

- Xây dựng bổ sung mẫu Bản thuyết minh nội 

dung trưng bày, giới thiệu bảo vật quốc gia 

đối với bảo vật quốc gia được đưa ra nước 

ngoài để trưng bày, triển lãm.  

quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều 7 

Quyết định số 

23/2016/QĐ-TTg 

ngày 07/6/2016 của 

Thủ tướng Chính 

phủ quy định việc 

đưa bảo vật quốc gia 

ra nước ngoài 

có thời hạn để trưng 

bày, triển lãm, 

nghiên cứu hoặc bảo 

quản. 

- Sửa đổi, bổ sung 

quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 7 

Quyết định số 

23/2016/QĐ-TTg 

ngày 07/6/2016 của 

Thủ tướng Chính 

phủ quy định việc 

đưa bảo vật quốc gia 

ra nước ngoài 

có thời hạn để trưng 

2026 sản văn 

hóa 

Pháp 

chế, 

Văn 

phòng 

Bộ và 

các đơn 

vị có 

liên 

quan 



4 
 

 

STT 
THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 
NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA 

KIẾN NGHỊ  

THỰC THI 

LỘ 

TRÌNH 

THỰC 

HIỆN 

CƠ 

QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

bày, triển lãm, 

nghiên cứu hoặc bảo 

quản. 

- Sửa đổi, bổ sung 

quy định tại khoản 5 

Điều 5 Quyết định 

số 23/2016/QĐ-TTg 

ngày 07/6/2016 của 

Thủ tướng Chính 

phủ quy định việc 

đưa bảo vật quốc gia 

ra nước ngoài 

có thời hạn để trưng 

bày, triển lãm, 

nghiên cứu hoặc bảo 

quản. 

3 Thủ tục đưa bảo 

vật quốc gia đang 

được bảo vệ và 

phát huy giá trị 

tại di tích do bộ, 

ngành, tổ chức 

chính trị, tổ chức 

- Bổ sung cách thức, quy định thực hiện 

TTHC: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu 

chính hoặc qua môi trường điện tử. 

- Cắt giảm thời gian giải quyết TTHC tại 

phần nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch xuống còn 25 ngày làm việc, rút ngắn 

thời gian thực hiện TTHC so với hiện tại là 

- Sửa đổi, bổ sung 

quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 8 

Quyết định số 

23/2016/QĐ-TTg 

ngày 07/6/2016 của 

Thủ tướng Chính 

2025 - 

2026 

Cục Di 

sản văn 

hóa 

Vụ 

Pháp 

chế, 

Văn 

phòng 

Bộ và 

các đơn 



5 
 

 

STT 
THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 
NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA 

KIẾN NGHỊ  

THỰC THI 

LỘ 

TRÌNH 

THỰC 

HIỆN 

CƠ 

QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

chính trị - xã hội 

ở Trung ương 

quản lý ra nước 

ngoài theo kế 

hoạch hợp tác 

quốc tế về nghiên 

cứu hoặc bảo 

quản 

 

20 ngày. 

- Bổ sung quy định cụ thể về thời gian các 

bộ, ngành liên quan có ý kiến kể từ ngày 

nhận được văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về việc đề nghị tham gia ý kiến 

đối với hồ sơ đưa bảo vật quốc gia ra nước 

ngoài. 

- Xây dựng bổ sung mẫu Bản thuyết minh 

mục đích và kết quả dự kiến của việc nghiên 

cứu, bảo quản đối với bảo vật quốc gia được 

đưa ra nước ngoài để nghiên cứu hoặc bảo 

quản. 

phủ quy định việc 

đưa bảo vật quốc gia 

ra nước ngoài 

có thời hạn để trưng 

bày, triển lãm, 

nghiên cứu hoặc bảo 

quản. 

- Sửa đổi, bổ sung 

quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 8 

Quyết định số 

23/2016/QĐ-TTg 

ngày 07/6/2016 của 

Thủ tướng Chính 

phủ quy định việc 

đưa bảo vật quốc gia 

ra nước ngoài 

có thời hạn để trưng 

bày, triển lãm, 

nghiên cứu hoặc bảo 

quản. 

- Sửa đổi, bổ sung 

quy định tại khoản 5 

Điều 5 Quyết định 

vị có 

liên 

quan 
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STT 
THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 
NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA 

KIẾN NGHỊ  

THỰC THI 

LỘ 

TRÌNH 

THỰC 

HIỆN 

CƠ 

QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

số 23/2016/QĐ-TTg 

ngày 07/6/2016 của 

Thủ tướng Chính 

phủ quy định việc 

đưa bảo vật quốc gia 

ra nước ngoài 

có thời hạn để trưng 

bày, triển lãm, 

nghiên cứu hoặc bảo 

quản. 

4 Thủ tục lấy ý 

kiến về dự kiến 

đặt tên, đổi tên 

công trình công 

cộng có quy mô 

lớn, có ý nghĩa 

quan trọng, tên 

đường, phố 

- Bổ sung cách thức, quy định thực hiện 

TTHC: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu 

chính hoặc qua môi trường điện tử. 

- Bổ sung quy định về số lượng hồ sơ yêu cầu 

phải nộp khi thực hiện TTHC nội bộ. 

- Xây dựng các mẫu quy định tại thành phần 

hồ sơ của TTHC: 

+ Mẫu Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

+ Mẫu tóm tắt ý nghĩa của tên dự kiến đặt 

cho đường, phố, công trình công cộng; mô tả 

Sửa đổi, bổ sung quy 

định tại khoản 3 Phần 

VI Thông tư số 

36/2006/TT-BVHTT 

ngày 20/3/2006 của 

Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa - Thông tin 

hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Quy 

chế đặt tên, đổi tên 

đường, phố và công 

trình công cộng ban 

hành kèm theo Nghị 

định số 91/2005/NĐ-

2025 - 

2026 

Cục Di 

sản văn 

hóa 

Vụ 

Pháp 

chế, 

Văn 

phòng 

Bộ và 

các đơn 

vị có 

liên 

quan 
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STT 
THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 
NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA 

KIẾN NGHỊ  

THỰC THI 

LỘ 

TRÌNH 

THỰC 

HIỆN 

CƠ 

QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

tóm tắt về quy mô của đường, phố, công trình 

công cộng dự kiến đặt tên, đổi tên. 

CP ngày 11/7/2005 

của Chính phủ. 

II LĨNH VỰC DU LỊCH 

5 Thủ tục công 

nhận khu du lịch 

quốc gia 

 

- Bổ sung cách thức, quy định về thực hiện 

TTHC: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu 

chính hoặc qua môi trường điện tử. 

- Xây dựng bổ sung nội dung và làm rõ các 

quy định về trình tự thực hiện thủ tục công 

nhận khu du lịch quốc gia. 

- Cắt giảm thời gian thực hiện TTHC khi 

thẩm định hồ sơ công nhận khu du lịch quốc 

gia xuống còn 42 ngày. 

- Xây dựng bổ sung Mẫu bản thuyết minh về 

điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia. 

- Sửa đổi, bổ sung 

điểm a, b, c khoản 2 

Điều 28 Luật Du 

lịch ngày 19/6/2017.  

- Sửa đổi, bổ sung 

điểm b khoản 1 

Điều 28 Luật Du 

lịch ngày 19/6/2017. 

 

Theo 

lộ trình 

sửa 

Luật 

Du lịch 

Cục Du 

lịch Quốc 

gia Việt 

Nam 

Vụ 

Pháp 

chế, 

Văn 

phòng 

Bộ và 

các đơn 

vị có 

liên 

quan 

III LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ 

6 Thủ tục cấp Huy 

chương Vàng, 

Huy chương Bạc, 

Giấy khen cho 

cuộc thi, liên 

- Xây dựng bổ sung nội dung và quy định chi 

tiết các yếu tố cấu thành của TTHC, cụ thể:  

+ Trình tự thực hiện: 

+ Cách thức thực hiện: 

Xây dựng bổ sung 

điều, khoản, điểm 

của thủ tục cấp Huy 

chương Vàng, Huy 

chương Bạc, Giấy 

2025-

2026 

Cục Văn 

hóa cơ sở 

Vụ 

Pháp 

chế, 

Văn 

phòng 
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STT 
THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 
NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA 

KIẾN NGHỊ  

THỰC THI 

LỘ 

TRÌNH 

THỰC 

HIỆN 

CƠ 

QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

hoan văn nghệ 

quần chúng cấp 

toàn quốc và khu 

vực 

+ Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thời hạn giải quyết: 

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Kết quả giải quyết TTHC:  

+ Yêu cầu, điều kiện TTHC. 

- Xây dựng các mẫu văn bản quy định TTHC: 

+ Văn bản đề nghị xét cấp Huy chương Vàng, 

Huy chương Bạc, Giấy khen cuộc thi, liên 

hoan văn nghệ quần chúng. 

+ Văn bản cấp Huy chương Vàng, Huy 

chương Bạc, Giấy khen cuộc thi, liên hoan 

văn nghệ quần chúng. 

khen cho cuộc thi, 

liên hoan văn nghệ 

quần chúng cấp toàn 

quốc và khu vực 

quy định tại Thông 

tư số 09/2016/TT-

BVHTTDL ngày 

14/10/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định về tổ chức 

thi, liên hoan văn 

nghệ quần chúng. 

 

Bộ và 

các đơn 

vị có 

liên 

quan 

7 Thủ tục thẩm 

định hồ sơ đề 

nghị công nhận 

ngày truyền 

thống 

- Xây dựng bổ sung các mẫu quy định tại 

thành phần hồ sơ của TTHC: 

+ Công văn đề nghị công nhận ngày truyền 

thống. 

+ Bản thuyết minh sự cần thiết, tính giáo dục, 

ý nghĩa của việc công nhận ngày truyền 

thống. 

- Xây dựng bổ sung mẫu kết quả thực hiện 

- Sửa đổi, bổ sung 

quy định tại khoản 

1, khoản 2 Điều 6 

Nghị định số 

111/2018/NĐ-CP 

ngày 31/8/2018 của 

Chính phủ quy định 

về ngày thành lập, 

ngày truyền thống, 

2025-

2026 

Cục Văn 

hóa cơ sở 

Vụ 

Pháp 

chế, 

Văn 

phòng 

Bộ và 

các đơn 

vị có 

liên 
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STT 
THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 
NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA 

KIẾN NGHỊ  

THỰC THI 

LỘ 

TRÌNH 

THỰC 

HIỆN 

CƠ 

QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

TTHC: Văn bản thẩm định của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

ngày hưởng ứng của 

các bộ, ngành, địa 

phương. 

- Sửa đổi, bổ sung 

quy định tại khoản 3 

Điều 8 Nghị định số 

111/2018/NĐ-CP 

ngày 31/8/2018 của 

Chính phủ quy định 

về ngày thành lập, 

ngày truyền thống, 

ngày hưởng ứng của 

các bộ, ngành, địa 

phương.  

quan 

8 Thủ tục xét, công 

nhận quận, thị xã, 

thành phố thuộc 

cấp tỉnh đạt 

chuẩn đô thị văn 

minh 

- Bổ sung quy định về các cách thức thực 

hiện TTHC: Trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính 

hoặc qua môi trường điện tử. 

- Bổ sung quy định về số lượng hồ sơ phải 

nộp khi thực hiện TTHC. 

- Xây dựng bổ sung các mẫu quy định tại 

thành phần hồ sơ: 

+ Mẫu Tờ trình đề nghị công nhận quận, thị 

- Sửa đổi, bổ sung 

quy định tại khoản 1 

Điều 13 Quyết định 

số 04/2022/QĐ-TTg 

ngày 18/02/2022 

của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành 

quy định tiêu chí, 

trình tự, thủ tục xét 

2025-

2026 

Cục Văn 

hóa cơ sở 

Vụ 

Pháp 

chế, 

Văn 

phòng 

Bộ và 

các đơn 

vị có 

liên 
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STT 
THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 
NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA 

KIẾN NGHỊ  

THỰC THI 

LỘ 

TRÌNH 

THỰC 

HIỆN 

CƠ 

QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị 

văn minh. 

+ Mẫu Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn 

minh.  

công nhận đạt chuẩn 

đô thị văn minh. 

- Sửa đổi, bổ sung 

quy định tại khoản 

1, khoản 2 Điều 12 

Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg 

ngày 18/02/2022 

của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành 

quy định tiêu chí, 

trình tự, thủ tục xét 

công nhận đạt chuẩn 

đô thị văn minh. 

quan 

9 Thủ tục xét, công 

nhận lại quận, thị 

xã, thành phố 

thuộc cấp tỉnh đạt 

chuẩn đô thị văn 

minh 

 

- Bổ sung quy định về các cách thức thực 

hiện TTHC: Trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính 

hoặc qua môi trường điện tử. 

- Bổ sung quy định về số lượng hồ sơ phải 

nộp khi thực hiện TTHC. 

- Xây dựng bổ sung các mẫu quy định tại 

thành phần hồ sơ: 

+ Mẫu Tờ trình đề nghị công nhận lại quận, 

- Sửa đổi, bổ sung 

quy định tại khoản 1 

Điều 13 Quyết định 

số 04/2022/QĐ-TTg 

ngày 18/02/2022 

của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành 

quy định tiêu chí, 

trình tự, thủ tục xét 

2025-

2026 

Cục Văn 

hóa cơ sở 

Vụ 

Pháp 

chế, 

Văn 

phòng 

Bộ và 

các đơn 

vị có 

liên 
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STT 
THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 
NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA 

KIẾN NGHỊ  

THỰC THI 

LỘ 

TRÌNH 

THỰC 

HIỆN 

CƠ 

QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô 

thị văn minh. 

+ Mẫu Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn 

minh.  

công nhận đạt chuẩn 

đô thị văn minh. 

- Sửa đổi, bổ sung 

quy định tại khoản 

1, khoản 2 Điều 12 

Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg 

ngày 18/02/2022  

của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành 

quy định tiêu chí, 

trình tự, thủ tục xét 

công nhận đạt chuẩn 

đô thị văn minh. 

quan 

10 Thủ tục xét, công 

nhận phường, thị 

trấn đạt chuẩn đô 

thị văn minh 

- Bổ sung quy định về các cách thức thực 

hiện TTHC: Trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính 

hoặc qua môi trường điện tử. 

- Bổ sung quy định về số lượng hồ sơ phải 

nộp khi thực hiện TTHC. 

- Xây dựng bổ sung các mẫu quy định tại 

thành phần hồ sơ: 

+ Mẫu Tờ trình đề nghị công nhận phường, 

- Sửa đổi, bổ sung 

quy định tại khoản 1 

Điều 8 Quyết định 

số 04/2022/QĐ-TTg 

ngày 18/02/2022 

của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành 

quy định tiêu chí, 

trình tự, thủ tục xét 

2025-

2026 

Cục Văn 

hóa cơ sở 

Vụ 

Pháp 

chế, 

Văn 

phòng 

Bộ và 

các đơn 

vị có 

liên 
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STT 
THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 
NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA 

KIẾN NGHỊ  

THỰC THI 

LỘ 

TRÌNH 

THỰC 

HIỆN 

CƠ 

QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 

+ Mẫu Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn 

minh.  

công nhận đạt chuẩn 

đô thị văn minh. 

- Sửa đổi, bổ sung 

quy định tại khoản 

1, khoản 2 Điều 7 

Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg 

ngày 18/02/2022  

của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành 

quy định tiêu chí, 

trình tự, thủ tục xét 

công nhận đạt chuẩn 

đô thị văn minh. 

quan 

11 Thủ tục xét, công 

nhận lại phường, 

thị trấn đạt chuẩn 

đô thị văn minh 

- Bổ sung quy định về các cách thức thực 

hiện TTHC: Trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính 

hoặc qua môi trường điện tử. 

- Bổ sung quy định về số lượng hồ sơ phải 

nộp khi thực hiện TTHC. 

- Xây dựng bổ sung các mẫu quy định tại 

thành phần hồ sơ: 

+ Mẫu Tờ trình đề nghị công nhận phường, 

- Sửa đổi, bổ sung 

quy định tại khoản 1 

Điều 8 Quyết định 

số 04/2022/QĐ-TTg 

ngày 18/02/2022 

của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành 

quy định tiêu chí, 

trình tự, thủ tục xét 

2025-

2026 

Cục Văn 

hóa cơ sở 

Vụ 

Pháp 

chế, 

Văn 

phòng 

Bộ và 

các đơn 

vị có 

liên 
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STT 
THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 
NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA 

KIẾN NGHỊ  

THỰC THI 

LỘ 

TRÌNH 

THỰC 

HIỆN 

CƠ 

QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 

+ Mẫu Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn 

minh.  

công nhận đạt chuẩn 

đô thị văn minh. 

- Sửa đổi, bổ sung 

quy định tại khoản 

1, khoản 2 Điều 7 

Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg 

ngày 18/02/2022  

của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành 

quy định tiêu chí, 

trình tự, thủ tục xét 

công nhận đạt chuẩn 

đô thị văn minh. 

quan 

IV CỤC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM 

12 Thủ tục thỏa 

thuận cấp giấy 

phép xây dựng 

tượng đài, tranh 

hoành tráng 

 

- Xây dựng bổ sung quy định về cách thức 

thực hiện TTHC: Nộp hồ sơ qua môi trường 

điện tử. 

- Xây dựng bổ sung các mẫu văn bản quy 

định tại TTHC: 

+ Văn bản của cơ quan, đơn vị thực hiện 

TTHC về việc đề nghị thỏa thuận cấp giấy 

Sửa đổi, bổ sung 

Điều 27 Nghị định 

số 113/2013/NĐ-CP 

ngày 02/10/2013 

của Chính phủ về 

hoạt động mỹ thuật. 

2024-

2025 

Cục Mỹ 

thuật, 

Nhiếp 

ảnh và 

Triển lãm 

Vụ 

Pháp 

chế, 

Văn 

phòng 

Bộ và 

các đơn 

vị có 
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STT 
THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 
NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA 

KIẾN NGHỊ  

THỰC THI 

LỘ 

TRÌNH 

THỰC 

HIỆN 

CƠ 

QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng. 

+ Tóm tắt Đề án xây dựng tượng đài, tranh 

hoành tráng. 

liên 

quan 

13 Thủ tục phê duyệt 

quy hoạch tượng 

đài, tranh hoành 

tráng cấp tỉnh 

  

- Xây dựng bổ sung các nội dung của TTHC:  

+ Trình tự thực hiện (quy trình nộp hồ sơ đề 

nghị phê duyệt quy hoạch tượng đài, tranh 

hoành tráng cấp tỉnh).  

+ Cách thức thực hiện (bổ sung các hình thức 

nộp hồ sơ: Trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính 

hoặc qua môi trường điện tử).  

+ Số lượng hồ sơ (quy định rõ số lượng hồ sơ 

cơ quan, đơn vị thực hiện TTHC phải nộp). 

- Xây dựng bổ sung các mẫu quy định tại 

TTHC: 

+ Tờ trình của cơ quan, đơn vị thực hiện 

TTHC về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch 

tượng đài, tranh hoành tráng cấp tỉnh. 

+ Bản thuyết minh nội dung quy hoạch tượng 

đài, tranh hoành tráng cấp tỉnh. 

Sửa đổi, bổ sung 

Điều 20 Nghị định 

số 113/2013/NĐ-CP 

ngày 02/10/2013 

của Chính phủ về 

hoạt động mỹ thuật. 

 

2024-

2025 

Cục Mỹ 

thuật, 

Nhiếp 

ảnh và 

Triển lãm 

Vụ 

Pháp 

chế, 

Văn 

phòng 

Bộ và 

các đơn 

vị có 

liên 

quan 

14 Thủ tục điều - Xây dựng bổ sung các yếu tố cấu thành Sửa đổi, bổ sung 2024- Cục Mỹ Vụ 
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STT 
THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 
NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA 

KIẾN NGHỊ  

THỰC THI 

LỘ 

TRÌNH 

THỰC 

HIỆN 

CƠ 

QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

chỉnh quy hoạch 

tượng đài, tranh 

hoành tráng cấp 

tỉnh 

TTHC:  

+ Về trình tự thực hiện: Nêu rõ quy trình nộp 

hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch tượng đài, 

tranh hoành tráng cấp tỉnh.  

+ Về cách thức thực hiện: Bổ sung các hình 

thức nộp hồ sơ: Trực tiếp, qua dịch vụ bưu 

chính hoặc qua môi trường điện tử.  

+ Về số lượng hồ sơ: Quy định rõ số lượng 

hồ sơ cần phải nộp khi thực hiện TTHC. 

- Xây dựng bổ sung các mẫu quy định tại 

TTHC: 

+ Tờ trình của cơ quan, đơn vị thực hiện 

TTHC về việc điều chỉnh quy hoạch tượng 

đài, tranh hoành tráng cấp tỉnh. 

+ Đề án điều chỉnh quy hoạch tượng đài, 

tranh hoành tráng cấp tỉnh. 

Điều 20 Nghị định 

số 113/2013/NĐ-CP 

ngày 02/10/2013 

của Chính phủ về 

hoạt động mỹ thuật. 

 

2025 thuật, 

Nhiếp 

ảnh và 

Triển lãm 

Pháp 

chế, 

Văn 

phòng 

Bộ và 

các đơn 

vị có 

liên 

quan 
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